
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 236589 Ngô Hoài Bảo 16/08/2005 Cà Mau DH23OTO10

2 234544 Trương Kim Chi 29/11/2005 Tiền Giang DH23KTO02

3 237314 Đặng Thành Danh 09/11/2005 An Giang DH23LUA02

4 232708 Nguyễn Nhật Duy 04/06/2005 Cà Mau DH23LOG01

5 237814 Cao Vũ Thanh Hằng 03/12/2005 Bình Dương DH23YKH07

6 237120 Trần Thanh Hảo 27/08/2002 Cần Thơ DH23LUA02

7 233513 Cao Quốc Huy 20/08/2005 Hậu Giang DH23OTO03

8 233598 Trần Quang Huy 24/03/2005 Kiên Giang DH23OTO03

9 235084 Hoàng Phương Khanh 31/01/2005 An Giang DH23KTO02

10 233245 Thái Đăng Khoa 08/09/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

11 236199 Bùi Khoa Đăng Khôi 08/08/2005 Cần Thơ DH23LUA02

12 233567 Dương Minh Khôi 23/11/2005 Cà Mau DH23OTO03

13 237132 Trần Nguyễn Minh Khôi 03/02/2005 Kiên Giang DH23LUA02

14 237652 Nguyễn Thị Lan 03/02/2005 Đồng Tháp DH23LUA02

15 234467 Huỳnh Gia Linh 05/01/2005 Kiên Giang DH23QLC01

16 236283 Nguyễn Thị Yến Linh 27/03/2005 Kiên Giang DH23KQT02

17 233426 Lương Hữu Luân 16/02/2005 Hậu Giang DH23OTO03

18 237627 Âu Huệ Mẫn 15/08/2005 Sóc Trăng DH23LUA02

19 235668 Phan Ngọc Minh 08/02/2005 Kiên Giang DH23NNA02

20 234288 Võ Nguyễn Ngọc Ngân 06/03/2005 Cần Thơ DH23LUA02

21 244281 Lê Hữu Nghị 07/11/2006 Cà Mau DH24XDU01

22 233961 Nguơn Thị Như Ngọc 05/11/2005 Cà Mau DH23KTO02

23 233586 Trần Khánh Ngọc 16/12/2005 Hậu Giang DH23OTO03
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24 234990 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 03/07/2005 An Giang DH23KTO02

25 237902 Lê Thành Phát 30/5/2004 Cà Mau DH23OTO12

26 236296 Phạm Trần Phú 22/05/2005 Cần Thơ DH23LUA02

27 237534 Thái Đường Sang Sang 12/04/2005 An Giang DH23LUA02

28 233380 Nguyễn Hữu Tài 11/04/2005 Hậu Giang DH23OTO03

29 233421 Tạ Quốc Thái 25/04/2005 Cần Thơ DH23OTO03

30 235830 Lê Thanh Thư 31/07/2005 Kiên Giang DH23LOG01

31 234195 Lê Thanh Thư 12/08/2005 Hậu Giang DH23KTO02

32 236183 Ngô Minh Thư 26/09/2005 Cà Mau DH23LUA02

33 235036 Phạm Anh Thư 01/01/2005 Cà Mau DH23KTO02

34 233464 Phan Thanh Mai Tới 16/09/2005 Cần Thơ DH23OTO03

35 235520 Lê Huỳnh Trí 09/09/2005 Hậu Giang DH23LUA02

36 237538 Nguyễn Lý Tưởng 01/06/2005 Cà Mau DH23LUA02

37 234002 Nguyễn Hữu Tỷ 01/11/2005 Hậu Giang DH23LUA02

38 233432 Nguyễn Hoàng Vũ 13/05/2005 Cần Thơ DH23OTO03

39 234208 Hồ Thanh Xuân 18/11/2005 Đồng Tháp DH23LUA02

40 234390 Nguyễn Lâm Thị Như Ý 12/08/2005 Cà Mau DH23LUA02
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